
STT Số giấy phép Doanh nghiệp Địa chỉ Số điện thoại
Chứng nhận 

ĐKKD
Ngày cấp Phân loại

Loại hình kinh doanh 
vận tải

1 19230461/GPKDVT
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG 
MẠI SAO MAI

Xã Tân Quang - Thành phố 
Sông Công - Tỉnh Thái 
Nguyên

02083845072 4600346857 01/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

2 19230462/GPKDVT
CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN RỪNG

Phường Trung Thành - Thành 
phố Phổ Yên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0945122222 4601031169 01/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
công-ten-nơ; Vận tải 
hàng hóa bằng xe ô tô

3 19230463/GPKDVT TRẦN HÒA BÌNH
Tổ 6 - Phường Chùa Hang - 
Thành phố Thái Nguyên - 
Tỉnh Thái Nguyên

0915164739 17A8006004 04/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

4 19230464/GPKDVT NGUYỄN QUÝ DƯƠNG
Xã Sơn Cẩm - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0916231662 17A8006839 04/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

5 19230465/GPKDVT CỔ A CƯ
Thị trấn Đu - Huyện Phú 
Lương - Tỉnh Thái Nguyên

0985317555 17E8007438 07/12/2023 Cấp mới
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

6 19230468/GPKDVT NGUYỄN TUẤN HẢI
Phường Phố Cò - Thành phố 
Sông Công - Tỉnh Thái 
Nguyên

0912578817 17B8043166 07/12/2023 Cấp mới
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

7 19230469/GPKDVT NGUYỄN VĂN HỘI
Xã Minh Lập - Huyện Đồng 
Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên

0379742990 17F8007108 07/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

8 19230470/GPKDVT NGUYỄN BÁ THUẬN
Phường Bắc Sơn - Thành phố 
Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

0989330697 17I8.005730 07/12/2023 Cấp lại
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

9 19230472/GPKDVT
CÔNG TY TNHH VIỆT 
DŨNG

Thị trấn Chợ Chu - Huyện 
Định Hóa - Tỉnh Thái 
Nguyên

0988858888 4600305184 07/12/2023 Cấp lại

Vận tải hành khách 
theo tuyến cố định; 
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

10 19230473/GPKDVT PHẠM NGỌC DŨNG
Thị trấn Giang Tiên - Huyện 
Phú Lương - Tỉnh Thái 
Nguyên

0334333078 17E8008194 07/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

11 19230474/GPKDVT
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & VẬN 
TẢI ĐỨC MẠNH

Phường Nam Tiến - Thành 
phố Phổ Yên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0979600131 4601046246 08/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

12 19230475/GPKDVT
HỘ KINH DOANH 
LƯƠNG VĂN DUY

Xã Minh Đức - Thành phố 
Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

0972 618 713 17I8.011898 08/12/2023 Cấp lại
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

                Phụ lục 1
DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Từ 01/12/2023 đến 31/12/2023)
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13 19230476/GPKDVT
HỘ KINH DOANH TẤN 
VIÊN

Xã Dương Thành - Huyện 
Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên

0986556222 17H8015717 08/12/2023 Cấp mới
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

14 19230477/GPKDVT
DƯƠNG THANH 
HUYỀN

Phường Thịnh Đán - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0348470222 17A80045785 11/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

15 19230478/GPKDVT
HỘ KINH DOANH ĐỖ 
VĂN QUANG 1987

Xã Bá Xuyên - Thành phố 
Sông Công - Tỉnh Thái 
Nguyên

0985 550 260 17B8046606 13/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

16 19230479/GPKDVT
HỘ KINH DOANH 
NGUYỄN THANH TÂM

Xã Phủ Lý - Huyện Phú 
Lương - Tỉnh Thái Nguyên

0395 088 162 17E8011164 13/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

17 19230480/GPKDVT
CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA CHẤT THÁI 
NGUYÊN

Phường Túc Duyên - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0982342980 4601517992 14/12/2023 Cấp lại
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng; Vận tải 
hàng hóa bằng xe ô tô

18 19230481/GPKDVT
HỘ KINH DOANH 
PHẠM VĂN TÙNG

Thị trấn Đu - Huyện Phú 
Lương - Tỉnh Thái Nguyên

0914 476 550 17E8010481 15/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

19 19230482/GPKDVT
HỘ KINH DOANH 
LƯƠNG VĂN THỂ

Phường Quang Vinh - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0988 328 348 17A80038421 15/12/2023 Cấp lại
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

20 19230483/GPKDVT

DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN THƯƠNG MẠI 
VÀ VẬN TẢI DŨNG 
DƯƠNG

Phường Gia Sàng - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0912108505 4600366349 17/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

21 19230484/GPKDVT NGUYỄN TRUNG KIÊN
Phường Hương Sơn - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0984 716 985 17A80015934 18/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

22 19230485/GPKDVT NGUYỄN XUÂN BẮC
Xã Vô Tranh - Huyện Phú 
Lương - Tỉnh Thái Nguyên

0973469906 17E8009091 18/12/2023 Cấp mới
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

23 19230486/GPKDVT
HỘ KINH DOANH ÔN 
VĂN BÌNH

Xã Thành Công - Thành phố 
Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

0966688578 17I8.0138554 18/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

24 19230487/GPKDVT
HỘ KINH DOANH TUẤN 
DŨNG

Xã Nga My - Huyện Phú 
Bình - Tỉnh Thái Nguyên

0336675488 17H8015740 19/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

25 19230488/GPKDVT DƯƠNG VIẾT TRUNG
Thị trấn Hương Sơn - Huyện 
Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên

0915382338 17H8007968 19/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

26 19230489/GPKDVT TRÀN HỒNG HẠNH
Phường Tân Long - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0972289130 17A80030345 20/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

27 19230490/GPKDVT
HỘ KINH DOANH CHU 
THỊ HỒNG HIỆP

Phường Đồng Quang - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0983390553 17A8057279 20/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

28 19230492/GPKDVT NGUYỄN VĂN SINH
Thị trấn Hương Sơn - Huyện 
Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên

0898 016 999  17H8007594-16 21/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

29 19230495/GPKDVT
HỘ KINH DOANH LƯU 
VĂN DUẨN 1990

Phường Tiên Phong - Thành 
phố Phổ Yên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0971957398 17I8.004307 25/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng



30 19230496/GPKDVT
HỘ KINH DOANH TẠ 
VĂN MINH

Phường Tiên Phong - Thành 
phố Phổ Yên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0986224836 17I8.0141868 25/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

31 19230497/GPKDVT VŨ VĂN ĐẠI
Xã Yên Trạch - Huyện Phú 
Lương - Tỉnh Thái Nguyên

0334 394 205 17E8007292 25/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

32 19230499/GPKDVT
HỘ KINH DOANH TRẦN 
QUANG ĐỘ

Phường Phan Đình Phùng - 
Thành phố Thái Nguyên - 
Tỉnh Thái Nguyên

0912 269 195 17A80047683 26/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

33 19230500/GPKDVT
HỘ KINH DOANH 
PHẠM VĂN THĂNG

Phường Trung Thành - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0913114958 17A8057459 26/12/2023 Cấp mới
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

34 19230501/GPKDVT NỊNH XUÂN THẠCH
Xã Trung Hội - Huyện Định 
Hóa - Tỉnh Thái Nguyên

0399 366 802 17C0703571 26/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

35 19230502/GPKDVT
HỘ KINH DOANH DỊCH 
VỤ VẬN TẢI NGUYÊN 
GIÁP

Xã Yên Đổ - Huyện Phú 
Lương - Tỉnh Thái Nguyên

0963 095 110 17E8011185 26/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng

36 19230503/GPKDVT TẠ HUY SỸ
Phường Trung Thành - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0914583899 17A80022972 27/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

37 19230504/GPKDVT
HỘ KINH DOANH VŨ 
MẠNH HÙNG

Phường Phan Đình Phùng - 
Thành phố Thái Nguyên - 
Tỉnh Thái Nguyên

0989094999 17A8057443 28/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng; Vận tải 
hàng hóa bằng xe ô tô

38 19230505/GPKDVT
HỘ KINH DOANH 
PHẠM KHẢI HOÀN

Phường Trung Thành - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0333 475 495 17A8057507 28/12/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách 
theo hợp đồng; vận tải 
hàng hóa bằng ô tô

39 19230509/GPKDVT NGUYỄN KIM LẬP
Phường Ba Hàng - Thành 
phố Phổ Yên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0987337214 17I8.012113 29/12/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô
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